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LÝ LỊCH KHOA HỌC  

 
1. Họ và tên:   NGUYỄN ĐĂNG HÒA 
2. Sinh ngày:   04 tháng 06 năm 1957 
3. Đơn vị công tác hiện nay:  Bộ môn Bào Chế, Trường đại học Dược Hà Nội 
4. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Nhà số 48, Đồng Xuân, Hoàn Kiếm, Hà Nội 
5. Quá trình đào tạo (kể cả các khoá đào tạo ngắn hạn): 
 

Từ ……… Đến …… Ngành nghề đào tạo 
( Đại học và sau đại học) 

Nơi đào tạo 
( Tên trường, nước) 

Tốt nghiệp đại học năm 
1984 

Dược sĩ Trường đại học Dược Hà 
Nội, Việt Nam 

1995 - 1996 Cao học về Công nghệ Dược phẩm Đại học tổng hợp Sydney, 
Australia 

1996 - 2000 Tiến sĩ Dược học Trường đại học Dược Hà 
Nội, Việt Nam 

9/2003 – 12/2003 QLHC nhà nước chương trình 
Chuyên viên chính 

Học viện Hành chính quốc 
gia 

11/2005 – 10/2007 Cao cấp lý luận chính trị Học viện Chính trị quốc 
gia Hồ Chí Minh 

12/2007 Được bổ nhiệm phó giáo sư Dược 
học 

HĐ chức danh Giáo sư 
Nhà nước, Việt Nam 

8/2010 Bồi dưỡng kiến thức QP-AN đối 
tượng 2 

Học viện Chính trị 

6. Quá trình công tác: 
 

Từ ….. Đến …… Chức vụ 
công tác 

Lĩnh vực chuyên môn 
(làm gì) 

Nơi công tác 

8/1975 – 8/1978 Sinh viên Học tập Trường ĐH Dược 
Hà Nội 

8/1978- 10/1981  Bộ đội 
 

Khoa Dược bệnh viện Bệnh viện QY 203, 
QK3 

11/1981- 7/1984 Sinh viên Học tiếp chương trình đại 
học 

Trường ĐH Dược 
Hà Nội 

12/1984 – 6/1995 Giảng viên Giảng  dạy và NCKH về 
Bào chế & SDH các dạng 
thuốc 

Trường ĐH Dược 
Hà Nội 

7/1995 – 12/1996 Học viên Học về Công nghệ Dược 
phẩm 

Đại học Tổng hợp 
Sydney, Australia 

1/1997 – 12/2001 Giảng viên Giảng  dạy và NCKH về 
Bào chế & SDH các dạng 
thuốc 

Bộ môn Bào chế, 
Trường ĐH Dược 
Hà Nội 

1/2002 – 5/2006 Phó trưởng phòng Kiêm nhiệm tại phòng Thí 
nghiệm Trung tâm  

Trường ĐH Dược 
Hà Nội 

6/2006 – 8/2006 Phó trưởng bộ 
môn 

Quản lý, giảng dạy và 
NCKH về Bào chế & SDH 
các dạng thuốc 

Bộ môn Bào chế, 
Trường ĐH Dược 
Hà Nội 



9/2006 – 9/2008 Phó hiệu trưởng, 
Phó trưởng bộ 
môn 

Quản lý, giảng dạy và 
NCKH về Bào chế & SDH 
các dạng thuốc 

Bộ môn Bào chế, 
Trường ĐH Dược 
Hà Nội 

10/2008 – 11/2012 Phó hiệu trưởng, 
Trưởng bộ môn, 
Giám đốc Trung 
tâm (6/2009) 

Quản lý, giảng dạy và 
NCKH về Bào chế & SDH 
các dạng thuốc 

Bộ môn Bào chế, 
Trung tâm DI & 
ADR QG, Trường 
ĐH Dược Hà Nội 

12/2012 - nay Hiệu trưởng, 
Trưởng bộ môn, 
Giám đốc TT, 
Tổng biên tập tạp 
chí 

Quản lý, giảng dạy và 
NCKH về Bào chế & SDH 
các dạng thuốc 

Bộ môn Bào chế, 
Trung tâm DI & 
ADR QG, Tạp chí 
NC Dược và TTT, 
Trường ĐH Dược 
Hà Nội 

 
7. Trình độ ngoại ngữ (loại tiếng, trình độ): 
 

Ngoại ngữ Trình độ 
Đọc Viết Nói Nghe 

Anh Văn Tốt Tốt Tốt Tốt 
 
8. Chủ nhiệm hoặc tham gia chương trình, đề tài NCKH đã nghiệm thu 

 

9. Kết quả kết hợp NCKH với đào tạo: 
T
T 

Họ tên NCS  
hoặc HVCH 

Đối tượng Trách nhiệm Thời gian  
hướng dẫn 
từ .đến...... 

Trường 
đào tạo 

Năm 
đã  

bảo vệ 
 

NC
S 

 
HV 
CH 

 
Chính 

 
Phụ 

1 Em Wutthy X   X 2003 -  2006 ĐHD HN 2006 
2 Ng. Thị Hồng Hà X  X  2006 - 2010 ĐHD HN 2011 
3 Trần Trịnh Công X  X  2008 - 2011 ĐHD HN Chưa 
4 Phạm Xuân Chung X   X 2009 – 2012 ĐHD HN 2013 
5 Lương Quang Anh X   X 2011 – 2014 ĐHD HN Chưa  

TT Tên chương trình 
(CT), đề tài (ĐT) 

Chủ 
nhiệm 

Tham 
gia 

Mã số và cấp 
quản lý 

Thời 
gian thực 

hiện 

Ngày 
nghiệm 

thu 

Kết quả 

1 NC dạng bào chế từ 
dược liệu Việt Nam 

 X Cấp bộ 1984-
1992 

1993 Xuất 
sắc 

2 NC biện pháp nhằm 
đảm bảo và làm tăng 

sinh khả dụng của 
dược chất trong một 

số dạng thuốc 

 X B02-05R96, 
Cấp bộ 

1997-
1998 

2/4/2000 Xuất 
sắc 

3 NC biện pháp làm 
tăng giải phóng và hấp 
thu của một số dược 
chất dưới dạng thuốc 
dùng theo đường qua 

da 

 X KHYD02-
05B, Cấp bộ 

1999-
2000 

2/8/2002 Xuất 
sắc 

4 Nghiên cứu bào chế 
thuốc tiêm đông khô 
methylprednisolon 

natri succinat 

 X Đề tài nhánh 
cấp nhà nước 

KC10 

 2005 Khá 

5 Nghiên cứu bào chế 
viên paracetamol giải 

phóng nhanh 

X  Đề tài 
KHCN cấp 

bộ 

8/2006 -
8/2008 

5/2010 Khá 



6 Đổng Thị Hoàng 
Yến 

X  X  2011 - 2015 ĐHD HN Chưa 

7 Vũ Ngọc Uyên  X  X 3/2001 - 
8/2001 

ĐHD HN 2001 

8 Lê Kim Anh  X  X 12/2001 -
8/2002 

ĐHD HN 2003 

9 Ng. Ngọc Dương  X  X 12/2001 -
8/2002 

ĐHD HN 2002 

10 Ng. Thu Hường  X  X 12/2001 -
8/2002 

ĐHD HN 2002 

11 Lê Thị Thu Hoà  X  X 12/2001 -
8/2002 

ĐHD HN 2003 

12 Ng. Thị Thu Hằng  X X  11/2003 -
8/2004 

ĐHD HN 2004 

13 Ng. Thị Mai Anh  X X  11/2003 -
8/2004 

ĐHD HN 2005 

14 Ng. Thị Liễu  X X  12/2004 -
8/2005 

ĐHD HN 2006 

15 Bùi Thanh Mai  X  X 12/2004 -
8/2005 

ĐHD HN 2006 

16 Đinh Thị Hải Bình  X X  12/2005 -
8/2006 

ĐHD HN 2006 

17 Cao Văn Thế  X X  12/2005 -
8/2006 

ĐHD HN 2007 

18 Ng. Thị Thanh Bình  X  X 12/2005 -
8/2006 

ĐHD HN 2006 

19 Nguyễn Thị Yến  X X  8/2006 ĐHD HN 2008 
20 Nguyễn Thị Hằng  X X  8/2006 ĐHD HN 2009 
21 Nguyễn Thị Lệ 

Minh 
  X  3/2008 ĐHD HN 2010 

22 Phùng MinhPhượng   X  2/2009 ĐHD HN 2010 
23 Lưu Đình Thắng   X  12/2010 ĐHD HN 2011 
 
10. Những công trình đã công bố (ghi rõ tên công trình, tác giả hay đồng tác giả, năm công bố, 
nơi công bố, nhà xuất bản) 
 
TT Tên các công trình đã công bố Số tác 

giả 
Tên tạp chí,  

kỷ yếu 
Năm 

công bố 
1 Compensation of cyclophos- 

phamide immunosuppresion by a total extract of 
Rễ Nhàu (root of Morinda citrifolia L. Rubiaceae) 

09 Revue 
Pharmacetique 
du Vietnam 

1988 

2 Bước đầu nghiên cứu tác dụng phục hồi miễn 
dịch ở chuột nhắt trắng bị chiếu tia gamma của 
dịch chiết toàn phần rễ cây Morinda citrifolia 

07 Y Học Việt 
nam 

9/1993 

3 Bước đầu nghiên cứu hệ phân tán rắn của 
artemisinin 

03 TBKH, ĐH 
Dược 

1993 

4 Khảo sát ảnh hưởng của tá dược đến sự hòa tan 
dược chất từ viên nén paracetamol 

05 TBKH, ĐH 
Dược 

1993 

5 Góp phần nghiên cứu hệ phân tán rắn của 
diazepam và ứng dụng vào dạng thuốc viên nén 
viên nang 

03 TBKH, ĐH 
Dược 

1/1996 

6 Nghiên cứu hệ phân tán rắn của griseofulvin vào 
dạng viên nén, viên nang 

04 TBKH, ĐH 
Dược 

1/1996 

7 Góp phần nghiên cứu ứng dụng hệ phân tán rắn 
trong kỹ thuật điều chế thuốc đạn artemisinin 

05 Y Học Thực 
Hành 

2/1996 

8 Nghiên cứu hệ phân tán rắn của artemisinin và 
ứng dụng trong dạng thuốc rắn 

04 Dược Học 5/1996 

9 Nghiên cứu ứng dụng hệ phân tán rắn của 
dihydroartemisinin vào dạng viên nén, viên nang 

05 Dược Học 7/1996 

10 Nghiên cứu ứng dụng hệ phân tán rắn để chế tạo 05 Dược Học 8/1996 



thuốc đạn dihydroartemisinin 
11 Chế tạo vi nang hệ phân tán rắn của artemisinin 

bằng kỹ thuật bao 
03 Dược Học 10/1997 

12 Nghiên cứu hệ phân tán rắn của artemisinin 03 Dược Học 8/1999 
13 Nghiên cứu sinh khả dụng viên nang artemisinin 

chế từ hệ phân tán rắn với chất mang Eudragit L 
100 

02 Dược Học 12/1999 

14 Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng tới sự giải 
phóng của ketoprofen ra khỏi tá dược thuốc mỡ 

03 Dược Học 1/2000 

15 Nghiên cứu ảnh hưởng của tá dược và chất làm 
tăng hấp thu đến khả năng giải phóng và hấp thu 
của natri diclofenac dưới dạng thuốc hấp thu qua 
da 

07 Thông tin Y 
Dược 

10/2000 

16 Nghiên cứu ảnh hưởng của một số yếu tố tới khả 
năng giải phóng và hấp thu qua da của 
fluocinolon acetonid 

06 Dược Học 8/2001 

17 An approach for enhancing the oral 
bioavailability of artemisinin 

02 Proceeding 
Pharma 
Indochina II 

10/2001 

18 Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến độ ổn định 
và hấp thu dược chất của thuốc tiêm natri 
diclofenac 

04 Dược Học 3/2003 

19 Thăm dò tác dụng của bài thuốc chữa bệnh zona 04 Dược Học 8/2003 
20 Nghiên cứu bào chế pellet indomethacin TDKD 

bằng phương pháp bồi dần 
03 Dược Học 6/2004 

21 Nghiên cứu bào chế pellet indomethacin tác dụng 
kéo dài bằng phương pháp đùn tạo cầu 

03 Dược Học 9/2005 

22 Study on bioavailability of indomethacin 
sustained release pellets 

03 Proceeding 
Pharma 
Indochina IV 

11/2005 

23 Nghiên cứu ảnh hưởng của pH, hệ đệm và một số 
chất phụ đến độ ổn định của dung dịch thuốc nhỏ 
mắt sulfamethoxazol 

03 
 

Dược Học 10/2006 

24 Nghiên cứu bào chế thuốc tiêm đông khô 
methylprenisolon natri succinat 

04 Dược Học 11/2006 

25 Nghiên cứu ảnh hưởng của nhiệt độ đến thành 
phần alcaloid của vị thuốc hoàng bá 

02 Dược Học 11/2006 

26 Một số kết quả 45 năm hoạt động khoa học công 
nghệ của bộ môn Bào Chế  

03 Dược Học 11/2006 

27 Nghiên cứu hệ phân tán rắn của griseofulvin 02 Dược Học 11/2006 
28 Nghiên cứu xây dựng công thức bào chế pellet 

ibuprofen giải phóng nhanh 
03 
 

Dược Học 11/2006 

29 Nghiên cứu ảnh hưởng của dược chất phối hợp 
tác dụng, bao bì và điều kiện bảo quản đến độ ổn 
định của dung dịch thuốc nhỏ mắt natri 
sulfamethoxazol 

03 Dược Học 12/2006 

30 Nghiên cứu ảnh hưởng của một số tá dược đến độ 
hòa tan và độ ổn định của viên nén atorvastatin 10 
mg 

03 Dược Học 8/2007 

31 Nghiên cứu ảnh hưởng của tá dược đến độ ổn 
định và độ hoà tan của viên nén simvastatin 20 
mg 

03 Dược Học 3/2008 

32 Nghiên cứu công thức tối ưu của viên nén 
simvastatin 20 mg 

03 Dược Học 4/2008 

33 Nghiên cứu bào chế pellet omeprazol 03 Dược Học 8/2008 
34 Khảo sát ảnh hưởng của một số yếu tố công thức 

và kỹ thuật bào chế tới tốc độ hoà tan paracetamol 
từ viên nén giải phóng nhanh 

04 Dược Học 10/2009 

35 Đánh giá sinh khả dụng viên nén paracetamol FR 
500 

04 Dược Học 4/2010 

36 Nghiên cứu hệ phân tán rắn của itrconazol 04 Dược Học 4/2011 



37 Nghiên cứu ảnh hưởng của một số yếu tố trong 
quy trình bào chế đến độ ổn định của thuốc tiêm 
đông khô pantoprazol 

03 Dược Học 12/2011 

38 Nghiên cứu bào chế pellet itraconazol bằng 
phương pháp bao tầng sôi 

04 Dược Học 1/2012 

39 Thẩm định quy trình sản xuất thuốc tiêm đông 
khô pantoprazol tại Công ty cổ phần dược phẩm 
Trung ương 1 

06 Dược Học 4/2012 

40 Nghiên cứu định lượng itraconazol trong huyết 
tương chó bằng phương pháp ghép nối với 
detector khối phổ kiểu từ cực chập 3 

04 Dược Học 12/2012 

41 So sánh phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao 
và vi sinh để định lượng itraconazol trong viên 
nang 

03 Dược Học 4/2013 

42 Nghiên cứu bào chế pellet lansoprazol bằng 
phương pháp đùn tạo cầu 

03 Dược học quân 
sự 

8/2013 

43 Simultanious determination of rifampicin, 
clarithromycin and their metabolites in dried 
blood spots using LC-MS/MS 

09 Talanta 12/2013 

44 Nghiên cứu bào chế pellet lansoprazol bằng 
phương pháp bồi dần sử dụng thiết bị bao tầng sôi 

03 Dược học quân 
sự 

3/2014 

11. Biên soạn sách phục vụ đào tạo (trung cấp, đại học và sau đại học): 

TT  
Tên sách 

Loại 
sách  

Nhà xuất bản và năm xuất 
bản 

Số tác 
giả 

Viết một mình  
hoặc chủ biên 

1 Thực tập bào chế GT TT thông tin thuốc –thư viện, 
ĐH Dược Hà Nội, 2002 

07 Chủ biên 

2 Sinh dược học bào 
chế 

GT NXB Y Học, 2004 05 Tham gia 

3 Một số chuyên đề về 
bào chế hiện đại 

GT NXB Y Học, 2005 06 Tham gia 

4 Kỹ thuật bào chế và 
sinh dược học các 
dạng thuốc 

GT 
 

NXB Y Học, 2006 04 Tham gia 

 
 

Tôi cam đoan và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung bản lý lịch 
khoa học, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật. 
 
 

 
XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN 

 
 
 
 
 

 
Hà Nội, ngày 20 tháng 06 năm 2014 

NGƯỜI KHAI 
 (ký và ghi rõ họ, tên) 

 
 

                        
 
 
                       Nguyễn Đăng Hòa 

  
 


